Biểu số 03.B 
I. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC <KỲ BÁO CÁO>
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang
	Số phát sinh phải nộp trong kỳ
	Số đã nộp trong kỳ
	Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau hoặc nộp thừa
	Số tiền thuế GTGT, TTĐB còn được khấu trừ

	1
	Thuế
	
	
	
	
	

	
	- Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	
	- Thuế TNDN
	
	
	
	
	

	
	- Thuế TTĐB
	
	
	
	
	

	
	- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	
	

	
	- Các khoản thuế khác
	
	
	
	
	

	2
	Các khoản phải nộp khác
	
	
	
	
	

	
	- Phí, lệ phí
	
	
	
	
	

	
	- Tiền chậm nộp, tiền phạt
	
	
	
	
	

	
	- Các khoản phải nộp khác
	
	
	
	
	

	3
	Nộp NSNN theo quy định
	
	
	
	
	




II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QŨY <KỲ BÁO CÁO>
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
								Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	LNST chưa phân phối
	
	

	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
	
	

	
	- LNST được phân phối kỳ báo cáo
	
	

	2
	Các khoản phân phối theo quy định
	
	

	3
	Trích lập các Quỹ
	
	

	
	- Quỹ Đầu tư phát triển 
	
	

	
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 
	
	

	
	- Quỹ theo quy định pháp luật liên quan
	
	

	4
	Nộp NSNN (phần Lợi nhuận còn lại nộp NSNN)
	
	

	5
	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau
	
	




III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ <KỲ BÁO CÁO>
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
								Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ báo cáo
	Tăng trong kỳ báo cáo
	Giảm trong kỳ báo cáo
	Số dư cuối kỳ báo cáo

	1
	Quỹ Đầu tư phát triển 
	
	
	
	

	2
	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 
	
	
	
	

	3
	Quỹ đặc thù khác (nếu có)
	
	
	
	


Ghi chú: số liệu căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của kỳ tương ứng.

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký)
	...... ngày... tháng.....năm....
(TỔNG) GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)




